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         Số:        /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công thu thập thông tin phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm 

trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 81/TTr-CTK 

ngày 17 tháng 02 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn trên 

địa bàn tỉnh tổ chức thu thập thông tin phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm 

trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đính kèm danh sách phân 

công đơn vị thu thập thông tin theo biểu mẫu). 

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

TT 
Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu Kỳ báo cáo 

Cơ quan 

thực hiện 

1 01/TKQG Thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn 
* Quý:  

- Ước tính: tương ứng ngày 20/3, 20/5, 20/9, 10/11 

năm báo cáo; 

- Sơ bộ: tương ứng ngày 20/5, 20/9, 10/11 năm báo 

cáo, 20/3 năm kế tiếp. 

* 6 tháng:  

- Ước tính: Ngày 20/5 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 20/9 năm báo cáo. 

* 9 tháng: 

- Ước tính: Ngày 20/9 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 10/11 năm báo cáo. 

* Năm:  

- Ước tính: Ngày 10/11 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 20/3 năm kế tiếp; 

- Chính thức: Ngày 10/11 năm kế tiếp. 

Sở Tài chính 

2 02/TKQG Chi ngân sách địa phương * Quý:  

- Ước tính: tương ứng ngày 20/3, 20/5, 20/9, 10/11 

năm báo cáo; 

- Sơ bộ: tương ứng ngày 20/5, 20/9, 10/11 năm báo 

cáo, 20/3 năm kế tiếp. 

Sở Tài chính 



TT 
Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu Kỳ báo cáo 

Cơ quan 

thực hiện 

* 6 tháng:  

- Ước tính: Ngày 20/5 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 20/9 năm báo cáo. 

* 9 tháng: 

- Ước tính: Ngày 20/9 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 10/11 năm báo cáo. 

* Năm:  

- Ước tính: Ngày 10/11 năm báo cáo; 

- Sơ bộ: Ngày 20/3 năm kế tiếp; 

- Chính thức: Ngày 10/11 năm kế tiếp. 

3 03/NLTS Một số chỉ tiêu về sản xuất nông 

lâm nghiệp và thủy sản 

- Quý I, II, III: Tương ứng ngày 17/3, 17/5, 17/9 năm 

báo cáo; 

- Quý IV và cả năm: Ngày 10/11 năm báo cáo; 

- Chính thức cả năm: Ngày17/3 năm sau năm báo cáo. 

 

- Cục Thống kê 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

4 04/NLTS 

 

Sản phẩm nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chủ yếu 

Ngày 17/3 hằng năm - Cục Thống kê 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

5 05/CNXD Năng lực mới tăng của các dự 

án/công trình hoàn thành/ dự kiến 

hoàn thành trong năm 

- Quý I, II, III: Tương ứng ngày 17/3, 17/5, 17/9 năm 

báo cáo; 

- Quý IV và cả năm: Ngày 10/11 năm báo cáo; 

- Chính thức cả năm: Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

6 06/TMDV Doanh thu một số ngành dịch vụ - Quý I, II, III: Tương ứng ngày 17/3, 17/5, 17/9 năm 

báo cáo; 

- Quý IV và cả năm: Ngày 10/11 năm báo cáo; 

- Chính thức cả năm: Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo. 

Cục Thống kê 
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